
Nhóm: 1

Ngày giờ thi: 13g00  08/08/2020 Đợt: HK2 (2019-2020)

Phòng thi: ID Thi TT: 2870001023 Mã lớp học phần:  020600042701

CB coi thi 1: …………………………………………… CB coi thi 2: ……………………………………………

STT SBD MÃ SINH VIÊN NGÀY SINH
SỐ TỜ/ 

MÃ ĐỀ
SỐ PHÁCH ĐIỂM ĐIỂM CHỮ GHI CHÚ

1 00001 1903061 Nguyễn Thị Thảo An 24/10/2001
CĐKDXK23A_C

LC

2 00002 1900904 Đinh Hoàng Kỳ Duyên 10/04/2001
CĐKDXK23A_C

LC

3 00003 1903767 Trần Ngọc Hậu 04/02/2001
CĐKDXK23A_C

LC

4 00004 1903691 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 01/01/2001
CĐKDXK23A_C

LC

5 00005 1903759 Lê Thị Kim Ly 18/01/2001
CĐKDXK23A_C

LC

6 00006 1903520 Nguyễn Thanh Mai 13/02/2001
CĐKDXK23A_C

LC

7 00007 1901926 Võ Nguyễn Thúy My My 06/08/2001
CĐKDXK23A_C

LC

8 00008 1900898 Nguyễn Phạm Thuỳ Ngân 17/01/2001
CĐKDXK23A_C

LC

9 00009 1903194 Nguyễn Duy Ngạn 30/09/2000
CĐKDXK23A_C

LC

10 00010 1902014 LÊ THỊ YẾN NHI 06/01/2001
CĐKDXK23A_C

LC

11 00011 1903797 Phạm Tiên Nữ 03/09/2001
CĐKDXK23A_C

LC

12 00012 1900903 Nguyễn Khắc Hà Phương 27/05/2001
CĐKDXK23A_C

LC

13 00013 1903792 Nguyễn Trường Sinh 20/09/2001
CĐKDXK23A_C

LC

14 00014 1903613 Nguyễn Hồng Sương 25/09/2001
CĐKDXK23A_C

LC

15 00015 1900433 Nguyễn Minh Thư 26/07/2001
CĐKDXK23A_C

LC

16 00016 1903790 NGUYỄN MINH THƯ 24/02/2001
CĐKDXK23A_C

LC

17 00017 1903763 Hoàng Ngọc Anh Thy 22/10/2001
CĐKDXK23A_C

LC

18 00018 1900902 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 06/02/2001
CĐKDXK23A_C

LC

19 00019 1903739 Châu Kim Trạng 23/08/2001
CĐKDXK23A_C

LC

20 00020 1903698 Võ Thái Triều 08/02/2001
CĐKDXK23A_C

LC

21 00021 1901661 Nguyễn Lê Thanh Tuyền 22/07/2001
CĐKDXK23A_C

LC

22 00022 1903743 Nguyễn Văn Vũ 02/06/2001
CĐKDXK23A_C

LC

23 00023 1821014 Nguyễn Tường Vy 01/01/2000 CĐKDXK22I

Tổng cộng gồm   23   sinh viên. 

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ …………….

CB coi thi 1 CB coi thi 2

DANH SÁCH DỰ THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1

Hệ Cao Đẳng - CLC Tiếng Việt - Khóa 2019

Trung tâm Đào tạo Quốc tế   

KÝ TÊN

TP. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌ VÀ TÊN

TL. HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI
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